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	BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH
 VÀ XÃ HỘI

	                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                                                                                                                 Hà Nội, ngày   24  tháng 3  năm 2023

Bảng tổng hợp tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của Bộ, ngành về, TỔ CHỨC LIÊN QUAN VỀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc các đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc

Thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 08/7/2022 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc các đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (gọi tắt là Chương trình EPS).
Ngày 08/3/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 828/LĐTBXH-QLLĐNN lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan bao gồm các Bộ Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu Tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Quyết định. Đến nay, Bộ  Lao động - Thương binh và Xã hội  đã nhận được ý kiến góp ý bằng văn bản của Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội. 
Tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo Quyết định như sau:
	
TT
	
NỘI DUNG GÓP Ý
	
CƠ QUAN, TỔ CHỨC
	
TIẾP THU/GIẢI TRÌNH


	A
	VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA DỰ THẢO
	

	
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát tổng thể dự thảo Quyết định với Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020; Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 08/7/2022 của Chính phủ về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc và các văn bản pháp luật có liên quan để bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, khả thi.

	
Bộ Tư pháp 
	Tiếp thu và đã rà soát dự thảo Quyết định với các quy định pháp luật có liên quan và Nghị quyết số 83/NQ-CP.

	
	Đề nghị rà soát, bổ sung căn cứ pháp lý cụ thể làm cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại NHCSXH đối với người lao động thuộc các đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc trong Chương trình EPS
Lý do: 
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 112/2021/NĐ-CP của Chính phủ không có nội dung quy định về cho vay ký quỹ và không giao Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cho vay ký quỹ.
Khoản 4 Điều 2, khoản 4 Điều 14 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác quy định đối tượng vay vốn bao gồm “đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài” và mục đích sử dụng vốn vay “Người vay là đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, sử dụng vốn vay để trả phí đào tạo, phí dịch vụ, tiền đặt cọc, vé máy bay.”, không quy định mục đích sử dụng vốn vay để ký quỹ.
	
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Tiếp thu và đã rà soát để bổ sung căn cứ pháp lý tại dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ (mục I.2) làm cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định.

	
	


	
	

	
	

	
	


	
	
	
	

	
B
	
VỀ NỘI DUNG DỰ THẢO 
	

	
	

	
	
	

	1.
	Tên Quyết định
	
	

	
	Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa tên Quyết định và phạm vi điều chỉnh được quy định tại Điều 1 cho thống nhất	

	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu, chỉnh sửa tên Quyết định thành:
Quyết định về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc 

	2.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	
	

	
	- Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa phù hợp với tên gọi Quyết định.

- Đề nghị sửa điều 1 thành:
 “Phạm vi điều chỉnh và đối tượng vay vốn
Quyết định này quy định về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ và việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (sau đây gọi là Chương trình EPS) đối với người lao động thuộc đối tượng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xã hội.
	Bộ Tư pháp


Ngân hàng Chính sách xã hội
	Tiếp thu, bổ sung và chỉnh sửa theo góp ý

	3.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng	
	
	

	
	- Đề nghị rà soát, làm rõ đối tượng là “Người lao động thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội” quy định tại khoản 1, bảo đảm phù hợp với Nghị định 78/2022/NĐ-CP, vì đối tượng vay vốn tại NHCSXH được quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trong đó, khoản 6 Điều 2 Nghị định này quy định : “Các đối tượng khác khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”. 

- Đề nghị sửa khoản 1 theo hướng bỏ từ “các” tại cụm từ “Người lao động thuộc các đối tượng chính sách được vay vốn”
	Bộ Tư pháp







Ngân hàng Chính sách xã hội
	- Dự thảo Quyết định không quy định đối tượng mới được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Đối tượng áp dụng trong dự thảo Quyết định là người lao động thuộc “đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc tại ở nước ngoài theo hợp đồng” và đối tượng vay vốn cũng đã được quy định rõ tại Điều 1 mới.

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo góp ý.

	
	
	
	

	

	
	
	


	
	
	
	

	
	
	

	4.
	Điều 3. Mục đích vay vốn
	
	

	
	Không có ý kiến
	
	

	5.
	Bổ sung điều khoản mới
	
	

	
	- Đề nghị bổ sung quy định về kiện cho vay vốn tại NHCSXH cho rõ ràng

- Đề nghị bổ sung điều khoản về “Điều kiện vay vốn” như sau: “Người lao động thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đã ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước, đăng ký thường trú trên địa bàn cấp xã tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi thực hiện thủ tục vay vốn”.
	Bộ Tư pháp


Ngân hàng Chính sách xã hội


	Tiếp thu, bổ sung điều mới về “Điều kiện vay vốn”.

	6.
	Điều 4. Mức cho vay và ngân hàng nơi cho vay
	
	

	
	- Đề nghị thể hiện rõ ràng mức cho vay tại vì theo Điều 1 Nghị quyết số 83/NQ-CP này 08/7/2022 của Chính phủ đã xác định mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng.
- Đề nghị sửa lại thành: “Người lao động được vay vốn tối đa bằng mức tiền ký quỹ theo thỏa thuận từng thời điểm giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động đăng ký thường trú (hiện nay là 100.000.000 đồng).”
	
Bộ Tư pháp

Ngân hàng CSXH
	Tiếp thu và chỉnh sửa lại thành:
“Người lao động được vay vốn tối đa bằng mức tiền ký quỹ theo thỏa thuận từng thời điểm giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động đăng ký thường trú (hiện nay là 100.000.000 đồng).”


	7.
	Điều 5. Hồ sơ, thủ tục vay vốn
	
	

	
	Khoản 1. Hồ sơ vay vốn
	
	

	
	- Đề nghị rà soát, cân nhắc yêu cầu “chứng thực” tại khoản 1 vì theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 thì hiện có 03 hình thức chứng thực. Vì vậy, đề nghị làm rõ yêu cầu về việc  “chứng thực” quy định tại nội dung này để thuận lợi cho việc thực hiện.
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu và chính sửa thành:
“bản sao được chứng thực từ bản chính” 

	
	Khoản 2. Thủ tục vay vốn
	
	

	
	- Đề nghị sửa đoạn: “Sau đó, người lao động…. để ký quỹ” thành “Sau khi có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, người lao động thực hiện thủ tục vay vốn để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động đăng ký thường trú”.
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “Sau khi ký Hợp đồng … đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn nơi người lao động đăng ký thường trú để được xác nhận về đối tượng thụ hưởng. Sau đó, người lao động mang hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi đăng ký thường trú để thực hiện thủ tục vay vốn để ký quỹ”.

- Đề nghị sửa lại như sau: 
“Sau khi ký Hợp đồng đưa người lao động …. để được xác nhận về đối tượng thụ hưởng. Sau đó, người lao động mang giấy xác nhận và các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 5 đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động đăng ký thường trú để thực hiện thủ tục vay vốn và ký quỹ.”
	Bộ Tư pháp






Ngân hàng Nhà nước






[bookmark: _GoBack]
Ngân hàng Chính sách xã hội
	Tiếp thu, sửa lại thành:
“Sau khi ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước, người lao động đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn nơi người lao động đăng ký thường trú để được xác nhận về đối tượng thụ hưởng. Sau khi có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn, người lao động mang giấy xác nhận và các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 5 đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động đăng ký thường trú để thực hiện thủ tục vay vốn và ký quỹ.”


	8.
	Điều 6. Thời hạn cho vay 
	
	

	
	Đề nghị nghiên cứu quy định thời hạn cho vay tối đa không vượt quá 5 năm 4 tháng và sửa như sau:
“Thời hạn cho vay do người lao động và Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận nhưng tối đa không vượt quá 5 năm 4 tháng.” 
Lý do:
- Hiện nay, người lao động có thể được ký nhiều mức thời hạn khác nhau từ 12 tháng đến 36 tháng, chưa kể thời gian được gia hạn hợp đồng lao động hoặc được chuyển đổi nơi làm việc hợp pháp tối đa là 58 tháng. Trên cơ sở thời gian làm việc tối đa 58 tháng và thêm 06 tháng để hoàn tất các thủ tục xuất cảnh và thanh lý hợp đồng NHCSXH đề nghị quy định thời hạn cho vay tối đa 5 năm 4 tháng là phù hợp và đã được quy định tại Quyết định 1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp người lao động về nước trước thời hạn, sau khi có thanh lý hợp đồng của Trung tâm Lao động ngoài nước, NHCSXH thực hiện thu nợ theo thanh lý hợp đồng, đảm bảo đồng bộ thống nhất về hồ sơ quản lý đối với người lao động.
- Việc xác định thời hạn cho vay chỉ trên cơ sở tính toán thời gian ghi trên “Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và người lao động” là chưa phù hợp với thực tế hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. Vì nếu cho vay theo hợp đồng được ký, không tính các trường hợp gia hạn hợp đồng sẽ dẫn tới việc NHCSXH chủ động thu nợ từ tài khoản ký quỹ của người lao động và dẫn tới tình trạng người lao động đang còn làm việc ở Hàn Quốc nhưng tài khoản ký quỹ tại NHCSXH “không bằng” số tiền phải ký quỹ theo quy định, sẽ ảnh hưởng đến trách nhiệm, nghĩa vụ ký quỹ của người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện hợp đồng đưa người lao động đi làm việc theo Chương trình EPS. 
	
Ngân hàng Chính sách xã hội
	Tiếp thu và chỉnh sửa lại thành: 
“Thời hạn cho vay do người lao động và Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận nhưng tối đa không vượt quá 5 năm 4 tháng.” 


	9.
	Điều 7. Lãi suất cho vay
	
	

	
	- Đề nghị làm rõ cơ sở đề xuất lãi suất ưu đãi đối với người lao động được áp dụng trong 02 năm trong khi thời hạn thực tế đi làm việc ở nước ngoài của người lao động có thể kéo dài hơn.

- Đề nghị nghiên cứu,  sửa đổi, bổ sung như sau:
“Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng. Người lao động vay Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ được hưởng mức lãi suất tiền gửi ký quỹ bằng mức lãi suất cho vay để ký quỹ.”
Lý do:
- Tiếp tục kế thừa quy định về lãi suất tại Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, Thông tư liên tịch số 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định định số 1465/QĐ-TTg và Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Giai đoạn từ 2013 – 2023, việc cho người lao động vay để ký quỹ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với mức lãi suất cho vay bằng lãi suất tiền gửi ký quỹ đã được thực hiện một cách hiệu quả và không có vướng mắc gì về phía người lao động, Trung tâm LĐNN và NHCSXH, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn để đi làm việc ở nước ngoài nâng cao thu nhập, đời sống góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 
- Việc quy định sau thời gian 02 năm nếu người lao động chưa hoàn trả khoản tiền vay (không rõ ràng về việc hoàn trả toàn bộ khoản tiền vay hay hoàn trả một phần) sẽ không được hỗ trợ lãi suất ưu đãi là không phù hợp với thực tế, không góp phần nâng cao ý thực của người lao động và quản lý được người lao động. 
- Trường hợp người lao động không trả nợ và bỏ trốn không về nước phần lãi tiền vay người lao động chưa trả sẽ khó khăn trong việc xử lý và phát sinh thêm chi phí quản lý, thủ tục, hồ sơ và chất lượng tín dụng của NHCSXH. 
- Hiện nay, NHCSXH không đủ thông tin để xác định được thời gian thực tế người lao động làm việc tại Hàn Quốc, không xác định được thu nhập, hình thức trả lương cho người lao động và không đủ thông tin để thực hiện việc giám sát, đôn đốc thu hồi nợ gốc và lãi, do đó nếu quy định việc thu hồi nợ của Người lao động trong thời gian 24 tháng sẽ không khả thi nếu không có các giải pháp quản lý người lao động để thu hồi nợ.
- Trường hợp vẫn đề nghị giữ nguyên nội dung quy định tại Điều 7 Dự thảo Quyết định, đề nghị làm rõ cơ sở tính toán để quy định cụ thể thời gian hỗ trợ là 2 năm như Dự thảo Quyết định và làm rõ cụm từ “không được hỗ trợ” là như thế nào? 
+ Trường hợp quy định thời gian sau 02 năm nếu người lao động chưa hoàn trả khoản tiền vay sẽ không được hỗ trợ lãi suất ưu đãi, đề nghị quy định rõ mức lãi suất cho vay áp dụng đối với khoản vay sau khi hết 02 năm người lao động đã được hưởng theo lãi suất tiền ký quỹ tại NHCSXH.
+ Trường hợp người lao động đã trả một phần tiền vay thì thực hiện như thế nào? đề nghị quy định cụ thể phương pháp xác định, cơ sở để NHCSXH thực hiện.
+ Trong trưrng hrưrng   hợp người lao động đã trả một phần tiền vay thì t lao đ   hợp người lao động đã : đo đ   hợp người lao động đã trả một phần tiền vay thì thực hiện nh này.
	
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam




Ngân hàng Chính sách xã hội
	
Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 31/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định thời hạn ký quỹ là 5 năm 6 tháng và lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất của NHCSXH đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng.
Để nâng cao ý thức và trách nhiệm của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ khoản vay, dự thảo Quyết định quy định  áp dụng “lãi suất cho vay để ký quỹ bằng lãi suất tiền gửi ký quỹ chỉ trong thời hạn 02 năm”.
Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ áp dụng và Ngân hàng Chính sách xã hội về khó khăn, vướng mắc khi thực hiện việc thu hồi nợ trong thời gian 2 năm và tính khả thi của quy định (NHCSXH không đủ thông tin để xác định được thời gian thực tế người lao động làm việc tại Hàn Quốc, không xác định được thu nhập, hình thức trả lương; không đủ thông tin để thực hiện giám sát, đôn đốc thu hồi nợ gốc và lãi; khó khăn xử lý và phát sinh chi phí quản lý, thủ tục, hồ sơ và chất lượng tín dụng của NHCSXH đối với người lao động không trả nợ và bỏ trốn), Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung dự thảo Quyết định như sau:
“Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng. Người lao động vay Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ được hưởng mức lãi suất tiền gửi ký quỹ bằng mức lãi suất cho vay để ký quỹ.”


	
10.
	
Bổ sung điều khoản mới
	

	

	
	

	
	



	
	
	
	


	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	

	


	
	

	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	

	
	





	
	
	
	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	






	

	


	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


	
	

	
	


	
	

	
	
	
	


	
	


	
	

	
	


	
	



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	



	
	


	
	



	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


	
	

	
	
	
	

	
	


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	



	
	









	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	




	
	
	
	

	
	


	

	




	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


	
	


	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	

	
	


	
	

	
	
	
	

	
	


	
	



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


	
	





	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	
	



	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	


	
	


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


	
	



	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	Đề nghị nghiên cứu, bổ sung điều khoản về “Nguồn vốn cho vay” như sau: “Nguồn vốn vay từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huy động theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm, được ngân sách cấp bù lãi suất và phí quản lý theo quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội.”
	Ngân hàng Chính sách xã hội
	Tiếp thu, bổ sung điều khoản mới theo góp ý.

	11.
	Điều 8. Bảo đảm tiền vay
	
	

	
	Không có ý kiến
	
	

	12.
	Điều 9. Quản lý và sử dụng tiền ký quỹ
	
	











	
	Đề nghị xem xét, bổ sung như sau: 
“2. Xử lý tiền ký quỹ của người lao động vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng
Tiền ký quỹ của người lao động vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng được ưu tiên hoàn trả khoản vay…”.
	
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Tiếp thu và chỉnh sửa theo góp ý.


	13.
	Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
	
	

	
	Đề nghị bổ sung nội dung: 
“c) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo cho Ngân hàng Chính sách xã hội mức tiền ký quỹ theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc để Ngân hàng Chính sách xã hội từng thời kỳ làm căn cứ xác định mức cho vay tối đa đối với người lao động.”



	Ngân hàng Chính sách xã hội 
	Tiếp thu và bổ sung nội dung theo góp ý như sau:
c) Trường hợp có thay đổi về mức tiền ký quỹ quy định tại Điều 5 Quyết định này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo cho Ngân hàng Chính sách xã hội mức tiền ký quỹ mới theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc để Ngân hàng Chính sách xã hội từng thời kỳ làm căn cứ xác định mức cho vay tối đa đối với người lao động.”

	14.
	Bổ sung điều khoản mới
	
	

	
	Đề nghị nghiên cứu, bổ sung Dự thảo Quyết định quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với người lao động đang vay vốn để ký quỹ tại NHCSXH theo Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép đi làm việc cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc và theo Nghị Quyết số 83/NQ-CP ngày 08/7/2022 của Chính phủ về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.
	Ngân hàng Chính sách xã hội 
	Tiếp thu, đề nghị Ngân hàng góp ý cụ thể điều khoản chuyển tiếp.

	15.
	Điều 11.  Hiệu lực thi hành
	
	

	
	Đề nghị nghiên cứu sửa thành “Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký”, nhằm đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện tại cơ sở.
	Ngân hàng Chính sách xã hội
	Tiếp thu, chỉnh sửa theo góp ý.


	16.
	Đề nghị sắp xếp, bố cục các Điều, khoản liên tục, liên mạch theo hướng chuyển điều khoản quy định về “Hồ sơ, thủ tục vay vốn” sau điều khoản quy định “Nguồn vốn cho vay” và trước điều khoản quy định “Quản lý và sử dụng tiền ký quỹ”.
	Ngân hàng Chính sách xã hội
	Tiếp thu, chỉnh sửa theo góp ý.
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ĐƠN VỊ
	
NỘI DUNG Ý KIẾN
	
GIẢI TRÌNH, TIẾP THU


	1. 
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Công văn số 421/NHNN-TCCB ngày 22/01/2020 của Ngân hàng Nhà nước góp ý dự thảo Luật 
	



	2. 
	
	1. Khoản 1 Điều 9
Cân nhắc bổ sung đối tượng là: “Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam” để phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 123 Luật Các tổ chức tín dụng.

	
Tiếp thu, đã điều chỉnh tại dự thảo Luật thành “tại  ngân hàng thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam”

	3. 
	
	2. Khoản 1 Điều 11
Cân nhắc bổ sung quy định “Doanh nghiệp không có bất kỳ vi phạm pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn được cấp phép trước đó”.




	Giải trình:
Để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật, dự thảo Luật quy định các chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp có hành vi vi phạm nghiêm trọng thì sẽ bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn giấy phép.



	4. 
	
	3. Điểm a khoản 2 Điều 16
Đề nghị bổ sung quy định “Nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép; hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin trên Giấy phép là giả mạo hoặc sai sự thật”.

	Tiếp thu

	5. 
	
	4. Điều 24 
- Khoản 2: Cân nhắc bổ sung quy định: “… sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng; nếu tiền ký quỹ còn thừa thì doanh nghiệp được sử dụng ….về phá sản” để đảm bảo lợi ích của ngân hàng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp.
- Khoản 3: Đề nghị sửa thành: “Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp”.

	
Tiếp thu




Tiếp thu

	6. 
	
	5. Khoản 5 Điều 25
Đề nghị sửa thành: “Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động”.

	
Tiếp thu

	7. 
	
	6. Điểm a khoản 2 Điều 29
Cân nhắc việc dẫn chiếu Điều 15 về công bố Giấy phép vì nghĩa vụ này đã được quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

	Giải trình:
Nghĩa vụ của doanh nghiệp tại Điều 15 rộng hơn (có văn bản thông báo gửi UBND tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và niêm yết công khai bản sao Giấy phép) nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 nên cần thiết phải dẫn chiếu. 


	8. 
	
	7. Khoản 4 Điều 36
Đề nghị giữ nguyên như dự thảo lần 1: “Có tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập theo quy định của Chính phủ”.

	Tiếp thu

	9. 
	
	8. Khoản 4 Điều 73
Đề nghị bỏ quy định này vì đây là trách nhiệm của tổ chức tín dụng phải tuân thủ sau khi văn bản về quản lý và sử dụng tiền ký quỹ được ban hành.

	Tiếp thu


	10. 
	Bộ Tài chính
	Công văn số …. Ngày …… của Bộ Tài chính góp ý dự thảo Luật (Dự thảo gửi ngày 19.2.2020)
	

	
	
	
I. Các ý kiến tham gia chung
1. Rà soát đánh giá tác động việc bổ sung đối tượng và hình thức đi làm việc ở nước ngoài:
- Về Báo cáo đánh giá tác động đến Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước đề nghị bỏ nguồn thu tăng thêm từ đóng góp của doanh nghiệp dịch vụ do việc bổ sung thức đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương của 2 nước và hợp đồng cá nhân sau khi xuất cảnh đều không thông qua doanh nghiệp dịch vụ.
- Đề nghị bổ sung đánh giá tác động đến ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý của Ngân hàng CSXH để cho vay đối với các đối tượng (đối tượng mới?)
	
Tiếp thu

	
	
	2. Rà soát, bổ sung đánh giá tác động đến chi ngân sách nhà nước đối với các chính sách bổ sung, mở rộng tại Điều 62, Điều 63 và Điều 65 (Chính sách đối với người lao động sau khi về nước)
	Tiếp thu: 
Bộ LĐTBXH không bổ sung chính sách mới đối với người lao động sau khi về nước.

	
	
	3. Bổ sung quy định về áp dụng Luật trong trường hợp các quy định của Luật khác với điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc là thành viên
	Giải trình: Khoản 1 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế năm 2016 đã quy định “Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp”

	
	
	4. Đề nghị rà soát, cập nhật số liệu tại Báo cáo đánh giá tác động chính sách để có cơ sở đề xuất các nội dung sửa đổi cho phù hợp. Vì Báo cáo đánh giá tác động của chính sách dự án Luật sửa đổi chỉ nêu các số liệu thống kê của doanh nghiệp đến giai đoạn tháng 12/2016.
	
Tiếp thu

	
	
	II. Về dự thảo Luật
1. Đề nghị sửa cụm từ “tổ chức sự nghiệp” thành “đơn vị sự nghiệp công lập”
	
Tiếp thu: Sửa cụm từ “tổ chức sự nghiệp” thành “đơn vị sự nghiệp”. “Đơn vị sự nghiệp” được định nghĩa tại khoản 3 Điều 3 là “đơn vị sự nghiệp công lập”

	
	
	2. Điều 3
Đề nghị bổ sung giải thích cụm từ “bên môi giới và các quy định liên quan như: là cá nhân hay tổ chức, các điều kiện để hoạt động môi giới,…
	
Tiếp thu: Sửa cụm từ “bên môi giới” thành “cá nhân, tổ chức thực hiện việc trung gian, giới thiệu 
Giải trình về ý kiến đề nghị bổ sung điều kiện để hoạt động môi giới:
Hoạt động môi giới do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện bên ngoài Việt Nam, thực hiện theo quy định, pháp luật của nước tiếp nhận lao động (khác với các quy định về môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm.. thực hiện tại Việt Nam), cơ sở để thực hiện hoạt động môi giới là hợp đồng môi giới ký kết giữa hai bên. Vì vậy, giữ nguyên dự thảo Luật, không bổ sung quy định điều kiện để hoạt động môi giới.

	
	
	3. Khoản 3 Điều 5
Đề nghị bổ sung quy định về việc nhà nước hỗ trợ đào tạo nhân viên chuyên trách trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để đảm bảo sự phù hợp giữa các Luật. 
Vì Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017 (Điều 15) quy định doanh nghiệp vừa và nhỏ được miễn, giảm chi phí tham gia các khóa đào tạo có sử dụng ngân sách nhà nước về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, đào tạo nghề cho lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
	Tiếp thu và bổ sung Khoản 3 Điều 5: Nhà nước có chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài cho nhân viên chuyên trách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật 




	
	
	4. Điểm a khoản 2 Điều 8 
- Dự thảo Luật hạn chế các doanh nghiệp hoạt động trong hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài là các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam. 
Do đó, đề nghị trong Tờ trình Chính phủ và Báo cáo Tổng kết thi hành Luật cần phân tích những hạn chế cũng như tác động, ảnh hưởng của việc tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trường hợp việc hạn chế các doanh nghiệp có liên quan đến các quy định khác và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đề nghị làm rõ trong Tờ trình Chinh phủ và Báo cáo Tổng kết thi hành Luật.
- Dự thảo Luật điều chỉnh quy định về vốn điều lệ “từ 5 tỷ đồng trở lên” và việc đảm bảo vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán. Do đó, đề nghị làm rõ cơ sở đưa ra nội dung sửa đổi này (so với Luật hiện hành) trong Tờ trình Chính phủ và có báo cáo đánh giá tác động. 
	
Giải trình:
Đây không phải là chính sách mới.
Luật hiện hành giao Chính phủ quy định và Nghị định 126/2007/NĐ-CP quy định đối với các doanh nghiệp được xem xét cấp Giấy phép là “các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam”. Nghị định 126/2007/NĐ-CP cũng quy định vốn pháp định đối với các doanh nghiệp là 5 tỷ đồng. Tại Báo cáo đánh giá tác động chính sách gửi cùng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi đã phân tích rất rõ về nội dung này.











	
	
	5. Khoản 1 Điều 9
Đề nghị cân nhắc tính phù hợp khi quy định mức ký quỹ cụ thể tại dự thảo Luật và cân nhắc giao Chính phủ quy định cụ thể nội dung này.
Vì tiền ký quỹ là phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc ở nước ngoài. Cơ sở để xác định mức tiền ký quỹ cần căn cứ vào tình hình thị trường, số lượng doanh nghiệp, số lượng lao động đưa đi cũng như việc tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp trong việc sử dụng tiền ký quỹ… Đây là những yếu tố có tính biến động nên tùy vào từng thời điểm cần xem xét để đưa ra mức ký quỹ cho phù hợp. 
	
Giải trình:
Việc quy định ký quỹ đã được phân tích rõ tại Báo cáo đánh giá tác động chính sách ở giai đoạn lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi.
 

	
	
	6. Cân nhắc vấn đề thẩm quyền quy định điều kiện đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư tại các điều khoản:
- Khoản 3 và 4 Điều 9: Đề nghị không giao Bộ trưởng LĐTBXH quy định điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực của doanh nghiệp dịch vụ (Luật Đầu tư giao Chính phủ quy định chi tiết và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện)
- Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17: Đề nghị cân nhắc quy định tại Nghị định của Chính phủ về điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để phù hợp với thẩm quyền.
	


- Tiếp thu góp ý khoản 3 và 4 Điều 9



- Tiếp thu và sửa Điều 10, Điều 11 giao Chính phủ quy định tại Nghị định;
- Điều 13,14,15,16 và 17 thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng LĐTBXH nên giữ nguyên dự thảo.

	
	
	7. Khoản 4 Điều 11, Khoản 4 Điều 14
Đề nghị cân nhắc không quy định mức thu lệ phí tại các điều khoản nêu trên để tránh quy định trùng. 
Do Luật Phí và lệ phí (Điểm 8 Mục I phần B Danh mục lệ phí ban hành kèm theo) quy định “Lệ phí cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài” thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính và Bộ TC đã ban hành Thông tư số 259/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định thu phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 
	
Giải trình: 
Luật sửa đổi thiết kế các loại phí mới (phí đề nghị cấp giấy phép, phí gia hạn giấy phép), bỏ phí cấp đổi giấy phép, cấp lại giấy phép. Thời điểm  doanh nghiệp nộp phí cũng thay đổi so với Luật số 72. Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, cân nhắc việc quy định lại nội dung này. 




	
	
	8. Điều 18
- Khoản 1: đề nghị làm rõ hoạt động “trang bị kỹ năng nghề và ngoại ngữ” có bao gồm hoạt động đào tạo cho người lao động hay không. Trường hợp không bao gồm hoạt động đào tạo, đề nghị bỏ cụm từ “trang bị”.
- Khoản 3: đề nghị làm rõ kinh phí triển khai trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ liên kết, phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo công lập thực hiện tạo nguồn lao động.
	
Tiếp thu và sửa thành “bổ túc kỹ năng nghề và ngoại ngữ phù hợp cho người lao động”


Giải trình: 
Kinh phí do cơ sở đào tạo có chức năng thực hiện thu phí đào tạo theo quy định pháp luật.

	
	
	9. Khoản 4 Điều 22 và khoản 2 Điều 23:
- Đề nghị làm rõ sự cần thiết phải định giá tối đa đối với tiền môi giới và tiền dịch vụ. Vì căn cứ Luật giá (Điều 19) thì dịch vụ môi giới và tiền dịch vụ không thuộc Danh mục dịch vụ do Nhà nước định giá.
 - Đề nghị sửa thẩm quyền quy định mức tối đa tiền môi giới và tiền dịch vụ là Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính để phù hợp Luật giá (Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi Điểm l Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, Bộ trưởng các Bộ định giá hàng hóa, dịch vụ khác đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành).
	Giải trình: 
Quy định mức thu tối đa cho tiền môi giới và tiền dịch vụ nhằm đảm bảo quản lý các khoản chi phí người lao động phải nộp cho doanh nghiệp, tránh tình trạng doanh nghiệp đưa ra mức phí cao, mức trần môi giới đảm bảo cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp, tránh tình trạng thu ngoài của doanh nghiệp. Mức trần tiền môi giới va phí dịch vụ không phải là giá cụ thể, nhà nước chỉ không chế theo tỉ lệ khấu trừ tối đa.. mức thu cụ thể do doanh nghiệp quyết định.

Tiếp thu ý kiến về thẩm quyền và sửa đổi theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định mức giá tối đa.

	
	
	10. Khoản 2 Điều 31 và khoản 2 Điều 34
Đề nghị sửa lại cụm từ “trong vòng 15 ngày” thành “trong vòng 15 ngày làm việc” để thuận lợi trong triển khai thực hiện.
	
Tiếp thu

	
	
	11. Điều 41
- Khoản 2: đề nghị sửa lại theo hướng hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải được quy định trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp.
- Khoản 4: đề nghị làm rõ các điều kiện (về cơ sở vật chất, nhân lực..) để đơn vị sự nghiệp được phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

	
Tiếp thu

Tiếp thu và bỏ khoản 4, theo đó Bộ LĐTBXH chỉ xem xét nội dung Thỏa thuận quốc tế, Điều ước quốc tế về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại khoản 1, 2 Điều 42.

Sửa đổi khoản 1 Điều 41 “Là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ…” thành “là đơn vị sự nghiệp do Bộ. ….trung ương thành lập”.

	
	
	12. Điều 43
- Điểm c Khoản 1: Do đơn vị sự nghiệp thực hiện chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình hợp tác giữa 02 Chính phủ, địa phương nên việc quy định tiền ký quỹ của người lao động sẽ căn cứ điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế. Trường hợp điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế không có quy định thì việc quyết định ký quỹ sẽ do cơ quan quản lý nhà nước quy định, không giao tổ chức sự nghiệp quyết định như dự thảo Luật.
	

Tiếp thu và sửa thành: Thỏa thuận với người lao động hình thức đảm bảo thực hiện hợp đồng theo điều ước, thỏa thuận quốc tế quy định tại Điều 42 hoặc theo quy định pháp luật
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	- Điểm d Khoản 1: đề nghị làm rõ khoản tiền thu của người lao động để chi phí cho việc thực hiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là khoản phí, lệ phí hay giá dịch vụ sự nghiệp công để quy định thẩm quyền ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật về phí, lệ phí, pháp luật về giá và cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
	Giải trình: khoản tiền thu của người lao động để thực hiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức sự nghiệp là giá dịch vụ sự nghiệp cộng. Theo quy định Luật số 97/2015/QH13 về Phí và lệ phí, thì phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật số 97/2015/QH13. Danh mục nêu trên không quy định phí để cung cấp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

	
	
	13. Khoản 4 Điều 54 và Khoản 4 Điều 55: 
Cân nhắc quy định đảm bảo đúng thẩm quyền theo Luật Ban hành văn bản pháp luật, cấm quy định thủ tục hành chính trong thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
	
Tiếp thu

	
	
	14. Điểm d Khoản 1 Điều 56: 
Đề nghị bỏ Điểm d Khoản 1 Điều 56, đồng thời sửa lại Điểm g Khoản 2 Điều 56 dự thảo như sau: “Nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và nước mà người lao động đến làm việc (nếu có).”
Ngoài ra, đề nghị rà soát để quy định đối với người lao động đi làm việc theo các hình thức khác tại Điều 47 và Điều 51 của dự thảo Luật để đảm bảo thống nhất.
	
Tiếp thu 

	
	
	15. Điều 62, Điều 63
- Dự thảo Luật mở rộng các chính sách hỗ trợ việc làm đối với người lao động sau khi về nước như xây dựng chương trình hỗ trợ người lao động vay vốn kinh doanh, đào tạo kiến thức khởi sự doanh nghiệp, hỗ trợ các khoản thuế, phí, thuê đất nông nghiệp.., tuy nhiên, báo cáo đánh giá tác động của chính sách khi ban hành Luật chưa dự kiến kinh phí tăng thêm khi thực hiện chính sách. 
Vì vậy, đề nghị bổ sung đánh giá theo quy định và cân nhắc chính sách hỗ trợ các khoản thuế, phí, thuê đất nông nghiệp, khu công nghiệp cần thực hiện theo quy định của Luật thuế, phí, lệ phí, Luật đất đai. 
	
Tiếp thu: Bộ LĐTBXH nghiên cứu và sửa đổi theo hướng dự thảo Luật không mở rộng các chính sách hỗ trợ đối với người người lao động sau khi về nước.

	
	
	- Khoản 1 Điều 63 quy định nhà nước tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người lao động về nước đầu tư sản xuất, kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp; tuy nhiên chưa đưa ra biện pháp thực hiện mục tiêu trên. Do đó, đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể.
	

	
	
	- Khoản 2 Điều 63: đối với chính sách hỗ trợ các khoản thuế, phí, thuê đất nông nghiệp hay khu công nghiệp nêu tại điều này, đề nghị thực hiện theo quy định chung của Luật thuế, phí, lệ phí, Luật Đất đai.
Vì các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác được tổng hợp đầy đủ vào cân đối ngân sách nhà nước, không phải là khoản thu mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp, không quy định sử dụng cho các nhiệm vụ chi cụ thể mà để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và được Quốc hội phê duyệt hàng năm. 
	
Tiếp thu: Bộ LĐTBXH sửa đổi theo hướng dự thảo các địa phương xây dựng chương trình hỗ trợ người lao động sau khi về nước vay vốn kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp,..  

	
	
	16. Khoản 2 Điều 65
Quy định nhà nước có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở những nước phát triển và có mức thu nhập cao trong một số ngành nghề, lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật mà trong nước đang có nhu cầu đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, nhu cầu làm việc ở các nước phát triển có thu nhập cao là tất yếu của người lao động, việc hỗ trợ toàn bộ người lao động (không phân biệt điều kiện kinh tế) sẽ làm gia tăng các chi phí không cần thiết cho Nhà nước. 
Vì vậy, đề nghị quy định Nhà nước chỉ hỗ trợ người lao động tham gia các chương trình đào tạo trình độ cao theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và nước tiếp nhận lao động như hiện nay, không mở rộng chính sách như dự thảo Luật.
	
Tiếp thu

	
	
	17. Khoản 1 Điều 71: Đề nghị bỏ quy định “được miễn nộp thuế”, thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.
Vì Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP đã quy định: thu nhập từ hoạt động có thu do thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của các quỹ tài chính Nhà nước: ... Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ LĐTBXH ...được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.
	
Tiếp thu

	
	
	18. Điều 79
Đề nghị bổ sung số, ký hiệu của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để đảm bảo tính chính xác.
	
Tiếp thu

	3. 
	Bộ Công An
	Công văn số 424/BCA-V03 ngày 11/02/2020 của Bộ Công an góp ý dự thảo Luật
	

	
	
	1. Điều 6
Cân nhắc không quy định các hình thức làm việc ở nước ngoài khác do Chính phủ quy định phù hợp với tình hình thị trường lao động trong từng thời kỳ.
Vì quy định hình thức đưa đi liên quan đến điều kiện, trình tự, thủ tục và quyền, nghĩa vụ của người lao động và doanh nghiệp nên để Chính phủ quy định là chưa phù hợp và chưa bảo đảm cơ sở pháp lý.
	
Tiếp thu: bỏ quy định Chính phủ quy định hình thức các hình thức đi làm việc ở nước ngoài khác.

	
	
	2. Khoản 2 Điều 9 
Đề nghị bổ sung quy định đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là không có án tích về tội xâm phạm an ninh quốc gia, không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự để đảm bảo năng lực của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiêp.
	
Tiếp thu

	
	
	3. Điều 29, Điều 32, Điều 35, Điều 40 và Điều 43 liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ, trung thầu, nhận thầu, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài,…
Đề nghị bổ sung: “Phối hợp với bên nước ngoài và cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh trong tình huống khẩn cấp do một trong hai quốc gia ban hành”.
	
Tiếp thu

	4.
	Bộ Ngoại giao
	Công văn số 418/BNG-LS ngày 13/02/2020 của Bộ Ngoại giao góp ý dự thảo Luật
	

	
	
	I. Dự thảo Tờ trình Chính phủ
- Phần I: Đề nghị bổ sung sơ bộ tình trạng người lao động Việt Nam bị vi phạm quyền lợi khi đi làm việc ở nước ngoài để nhấn mạnh ý nghĩa của việc sửa đổi Luật số 72 và những giải pháp mới trong dự thảo Luật sửa đổi để nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình hiện nay.
- Đề nghị bổ sung đánh giá về tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên đối với những nội dung mới tại dự thảo Luật sửa đổi, đặc biệt là các nội dung về thu phí dịch vụ, phí môi giới và xử phạt vi phạm hành chính đối với người lao động.

	
Tiếp thu






Tiếp thu

	
	
	II. Dự thảo Luật
	

	
	
	1. Đề nghị cân nhắc loại bỏ đối tượng là “người Việt Nam ra nước ngoài không vì mục đích lao động nhưng sau đó tìm được việc làm và ký hợp đồng lao động hợp pháp”, vì:
(i) Đối tượng này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật số 72 và Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi ("Luật này quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động"); 
(ii) Việc điều chỉnh đối tượng này sẽ khó áp dụng trên thực tiễn, đặc biệt đối với đối tượng là công dân Việt Nam thường trú ở nước ngoài;
(iii) Dự thảo Luật chỉ quy định thêm trách nhiệm (thủ tục hành chính, thuế thu nhập, đóng góp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước,…) nhưng không bổ sung quyền lợi thực tế cho đối tượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân (đa số các quyền lợi của đối tượng này trong Điều 56.1 là quyền lợi hiển nhiên) và như vậy chưa phù hợp chủ trương xây dựng Luật để “tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài”. 
	
Tiếp thu: Dự thảo thu hẹp đối tượng điều chỉnh người Việt Nam ra nước ngoài theo các Điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên tham gia và tìm được việc làm ở nước sở tại.









	
	
	2. Đề nghị cân nhắc làm rõ sự cần thiết của các chính sách mới trong dự thảo Luật liên quan đến việc bổ sung nhiều loại giấy phép đối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, bổ sung các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 
	Giải trình: dự thảo Luật chỉ quy định một loại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động di làm việc ở nước ngoài, không bổ sung giấy phép mới so với Luật hiện hành.

	
	
	3. Đề nghị cân nhắc quy định về “Hợp đồng cá nhân” theo hướng khuyến khích hình thức lao động này tuy nhiên cần hạn chế công dân làm các công việc nhạy cảm, dễ bị lạm dụng như lao động giúp việc gia đình thay vì quy định cứng thủ tục hành chính và giấy phép như trong dự thảo Luật. 
Ngoài ra, pháp luật hiện hành về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam không có quy định về việc công dân phải xuất trình Giấy xác nhận việc đăng ký hợp đồng cá nhân khi công dân làm thủ tục xuất cảnh (như nêu tại Điều 54.3 dự thảo Luật). 
	
Tiếp thu: bổ sung quy định tại Điều 7 dự thảo Luật.







 

	
	
	4. Đề nghị cân nhắc quy định về các khoản tiền thu từ người lao động (tiền môi giới và tiền dịch vụ) vì: 
(i) Việt Nam tham gia nhiều cam kết quốc tế, trong đó  khuyến nghị chấm dứt thu tất cả các loại phí đối với người lao động di cư nhằm đảm bảo quyền lợi của họ;
(ii) Phần lớn các nước/vùng lãnh thổ tiếp nhận lao động đều cấm thu tiền môi giới, thay vào đó khuyến khích việc tuyển dụng trực tiếp thông qua cơ quan nhà nước; 
(iii) Cần làm rõ mục đích sử dụng tiền dịch vụ và tiền môi giới thu từ người lao động để tránh sự lạm dụng của các doanh nghiệp (nghiên cứu thêm quy định của Thái Lan, Phi-líp-pin để đề xuất cơ chế hiệu quả và khả thi đối với Việt Nam về nội dung này); và đánh giá sự phù hợp của nội dung này đối với các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.
	
Tiếp thu: bỏ quy định người lao động phải trả tiền môi giới

	
	
	5. Đề nghị cân nhắc tính thống nhất trong hệ thống pháp luật liên quan đến hợp đồng môi giới do Hợp đồng này là giao kết giữa doanh nghiệp dịch vụ và bên môi giới, được điều chỉnh bởi Luật Thương mại 2005. 
	
Tiếp thu

	
	
	6. Đề nghị bổ sung quy định về vấn đề giới.
Vấn đề giới cũng như nguyên tắc không phân biệt đối xử (Điều 16 Hiến pháp 2013) chưa được cụ thể hóa trong dự thảo Luật. Trong khi lao động nữ hiện chiếm khoảng 30% số lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng; phần lớn làm việc trong các ngành nghề có thu nhập thấp hoặc môi trường khép kín (giúp việc gia đình) nên dễ đối mặt với nhiều rủi ro. 
	
Tiếp thu và bổ sung quy định thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm nguyên tắc không phân biệt đối xử. 

	
	
	7. Đề nghị cân nhắc rà soát, chỉnh lý quy định liên quan đến trách nhiệm xử lý hành vi vi phạm của người lao động đi làm việc ở nước ngoài của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài tại Điều 74 cho phù hợp với quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật Tố tụng hành chính. 
	Giải trình: Căn cứ Điều 20 Luật XLVPHC, công dân Việt Nam vi phạm pháp luật hành chính của nước CHXHCN Việt Nam ở ngoài lãnh thổ Việt Nam có thể bị xử phạt vi phạm hành chính; Căn cứ Điều 51 Luật XLVPHC, Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 24 Luật XLVPHC. Vì vậy, quy định tại Điều 74 dự thảo Luật là phù hợp với các quy định hiện hành.

	
	
	8. Đề nghị cân nhắc điều chỉnh theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự một số thủ tục hành chính (thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng lao động, thủ tục đăng ký đưa người đi làm việc ở nước ngoài) để phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	
Tiếp thu

	
	
	9. Dự thảo Luật tập trung vào việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với doanh nghiệp và người lao động; trong khi đó, những nội dung về “đào tạo, dạy nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết” chưa có sửa đổi mang tính căn bản – yếu tố đặc biệt quan trọng để tránh các trường hợp rủi ro, đáng tiếc xảy ra đối với lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài hiện nay.
	Giải trình:
Dự thảo luật đã có các quy định cụ thể về trách nhiệm của doanh nghiệp và cả người lao động trong việc đào tạo kỹ năng nghề, ngoại giữ và bồi dưỡng KTCT đáp ứng yếu cầu chủ sử dụng. 
Ngoài ra, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, dự thảo đã cho phép Doanh nghiệp tạo nguồn lao động (đào tạo, bổ túc tay nghề, ngoài ngữ trước khi hợp đồng được chấp thuận).


	
	
	10. Một số góp ý về kỹ thuật văn bản tại Phụ lục gửi kèm công văn. 
- Khoản 4 Điều 44: đề nghị loại bỏ điều kiện người lao động cần đáp ứng yêu cầu của chủ sử dụng lao động, vì điều kiện này là hiển nhiên
	Tiếp thu



	5
	Bộ Tư pháp
	Công văn số 205/BTP-PLDSKT ngày 13/02/2020 của Bộ Tư pháp góp ý dự thảo Luật
	

	
	
	I. Về sự phù hợp của nội dung dự án Luật với chính sách trong đề nghị xây dựng dự thảo Luật
- Đề nghị trình bày rõ tại dự thảo Tờ trình những chính sách đã được Chính phủ thông qua (Nghị quyết 162/NQ-CP ngày 31/12/2014) và đã thể hiện trong dự thảo Luật; những quy định nào mới phát sinh so với chính sách đã thông qua; những nội dung quy định nào chưa phù hợp với chính sách đã thông qua. 
- Với chính sách mới đề xuất trong dự án Luật so với đề nghị xây dựng dự án Luật cần thuyết minh rõ về lý do, cơ sở thực hiện và có đánh giá tác động (quy định thị trường có nhiều lao động, thị trường đặc thù và giao Bộ trưởng LĐTBXH quy định chi tiết tại điểm g khoản 2 Điều 29 chưa đề cập tại Báo cáo số 04/BC-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 về đánh giá tác động của chính sách dự án Luật).
	

Giải trình:
Trong dự thảo không có chính sách nào mới phát sinh so với những chính sách Chính phủ đã thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2018.

	
	
	II. Về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự án Luật với hệ thống pháp luật
	

	
	
	1. Về tính hợp hiến của dự án Luật
Đề nghị xem lại quy định tại khoản 4 Điều 7 dự thảo Luật cho phù hợp với khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013, theo đó quy định về quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
	
Tiếp thu và sửa tại dự thảo

	
	
	2. Về tính hợp pháp, thống nhất của dự án Luật
Đề nghị rà soát, sửa đổi dự thảo Luật vì có một số quy định chưa phù hợp với pháp luật hiện hành có liên quan. Cụ thể:
2.1. Một số quy định chưa phù hợp với nguyên tắc của Bộ luật dân sự năm 2015:
a) Điều 20 dự án Luật quy định theo hướng các Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và hợp đồng lao động phải phù hợp với pháp luật Việt Nam và có các nội dung theo Điều 20 dự án Luật này là chưa phù hợp với nguyên tắc thỏa thuận dân sự quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 (theo Điều 398 Bộ luật dân sự nội dung hợp đồng thuộc quyền thỏa thuận của các bên và không mang tính bắt buộc; khoản 1 Điều 405 quy định Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng gồm những điều khoản do một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý; nếu bên được đề nghị trả lời chấp nhận thì coi như chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu mà bên đề nghị đã đưa ra).

	




Giải trình: Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật dân sự năm 2015 vì một trong hai bên giao kết hợp đồng là bên nước ngoài. 
Tiếp thu: Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động và phù hợp với nguyên tác của Bộ Luật dân sự, Bộ LĐTBXH quy định những nội dung cơ bản của Hợp đồng cung ứng lao động và sẽ bổ sung thêm tiết q Điều 20 tại dự thảo Luật: “Các nội dung khác do hai bên thỏa thuận (nếu có)”. 

	
	
	b) Điều 22 và Điều 23
Đề nghị xem xét lại quy định về tiền môi giới, bỏ quy định người lao động phải trả một phần tiền môi giới cho doanh nghiệp dịch vụ và quy định ràng buộc việc chi trả chi phí hợp đồng môi giới cho bên môi giới thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ, chứ không phải là của người lao động để phù hợp, thống nhất với Bộ luật dân sự năm 2015, Luật thương mại năm 2005 và đảm bảo quyền lợi của người lao động.
	

Tiếp thu: bỏ quy định người lao động phải hoàn trả tiền môi giới


	
	
	c) Khoản 2 Điều 25
- Đề nghị cân nhắc bổ sung các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động tại dự án Luật cho phù hợp với nguyên tắc của Bộ luật dân sự năm 2015 và khả năng điều kiện của người lao động hoặc giải trình rõ lý do chỉ áp dụng một hình thức bảo đảm là ký quỹ tại dự thảo Tờ trình.
- Đề nghị cân nhắc việc chỉ quy định ngân hàng thương mại nhận tiền ký quỹ vì bó hẹp so với các biện pháp bảo đảm quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 và Luật tổ chức tín dụng năm 2010 về đối tượng giữ tiền ký quỹ của người lao động, không tạo cơ hội linh hoạt trong quá trình thực hiện như có thể ký quỹ tại ngân hàng chính sách xã hội. 	
	

Giải trình: Căn cứ vào khả năng, điều kiện của người lao động, bên cạnh biện pháp ký quỹ để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động dự thảo Luật quy định thêm biện pháp bảo lãnh tại mục 3 Chương III.

Tiếp thu

	
	
	d) Điểm d khoản 2 Điều 60
Đề nghị cân nhắc quy định cho phù hợp với nguyên tắc của Bộ luật dân sự năm 2015 do Điều 369 Bộ luật dân sự đã bỏ quy định về xử lý tài sản của bên bảo lãnh và việc sử dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận của các bên (khoản 3 Điều 336 Bộ luật dân sự năm 2015).
	
Tiếp thu: 
Bỏ Điểm d Khoản 2 Điều 60 về xử lý tài sản của người bảo lãnh trong nội dung hợp đồng bảo lãnh

	
	
	2.2 Một số quy định chưa phù hợp với Luật đầu tư năm 2014, Luật đầu tư sửa đổi, bổ sung năm 2016:
Đề nghị sửa đổi Khoản 3 và khoản 4 Điều 9 về điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hướng do Chính phủ quy định cho phù hợp và thống nhất với khoản 3 Điều 7 Luật đầu tư năm 2014 (Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh).
	
Tiếp thu 

	
	
	2.3 Cân nhắc quy định địa điểm kinh doanh thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Điều 17 dự án Luật phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014, do:
- Theo Điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014, địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, không phải đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp và được thành lập như Chi nhánh và Văn phòng đại diện. Nên quy định tại điểm b khoản 3 Điều 17 dự án Luật là không rõ chủ thể giao nhiệm vụ thực hiện và không thể đáp ứng điều kiện quy định.
- Khoản 4 Điều 17 dự án Luật chỉ quy định Chi nhánh không được thực hiện một số hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhưng địa điểm kinh doanh thì lại không giới hạn thực hiện các hoạt động nêu tại khoản 4 là không hợp lý vì đây là lĩnh vực đặc thù, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 
	
Tiếp thu

	
	
	2.4. Một số quy định chưa thống nhất với Bộ luật lao động năm 2012 (Bộ luật lao động năm 2019), như:
- Khoản 3 Điều 27: Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, phù hợp với khoản 4 Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 (khoản 2 Điều 48 Bộ luật lao động năm 2019) và thống nhất với điểm a khoản 5 Điều 202 Luật doanh nghiệp năm 2014, đề nghị quy định theo hướng đưa tiêu chí doanh nghiệp dịch vụ chỉ được giải thể sau khi đã hoàn thành mọi nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực và bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ đối với người lao động lên là tiêu chí ưu tiên đầu tiên. 
	
Tiếp thu

	
	
	- Khoản 2 Điều 30 dự án Luật quy định, người lao động đi làm việc tại công trình, dự án mà doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài phải có Hợp đồng lao động với doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về lao động là không đảm bảo tính khả thi vì Bộ luật lao động năm 2012 (Bộ luật lao động năm 2019) và các văn bản hướng dẫn chưa quy định cụ thể về nội dung hợp đồng lao động giữa người lao động đi làm việc tại công trình, dự án mà doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài. 
Mặt khác, hợp đồng lao động này có tính đặc thù, có những nội dung khác với nội dung hợp đồng lao động của người lao động làm việc trong nước như: tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động... 
	Giải trình : Hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 30 là Hợp đồng lao động giao kết giữa người lao động và Doanh nghiệp Việt Nam phù hợp với quy định của Bộ Luật lao động năm 2012 (Bộ luật lao động năm 2019). 
Quy định này nhằm đảm bảo doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài đưa người lao động của doanh nghiệp mình (có giao kết hợp đồng lao động) đi làm việc tại các công trình, dự án mà doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu.
Để đưa người lao động đi làm việc tại các công trình, dự án ở nước ngoài, Điều 32 dự thảo Luật quy định doanh nghiệp và người lao động có nghĩa vụ phải ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với nội dung phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 dự thảo Luật.

	
	
	- Điểm d khoản 1 Điều 31: Đề nghị nghiên cứu cơ chế đóng bảo hiểm xã hội phù hợp đối với trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các dự án, công trình trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài. Bộ luật lao động năm 2012 (Bộ luật lao động năm 2019), Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hiện hành và dự án Luật này đều chưa quy định cơ chế đóng bảo hiểm đối với trường hợp đặc thù này (quan hệ lao động phát sinh bên nước ngoài giữa người sử dụng lao động Việt Nam với người lao động Việt Nam).
	
Tiếp thu và sẽ tiếp tục nghiên cứu, trao đổi với cơ quan bảo hiểm để quy định cơ chế đóng BHXH phù hợp

	
	
	- Khoản 5 Điều 32 dự án Luật quy định doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu có quyền và nghĩa vụ bảo đảm tiền lương cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam và của nước mà người lao động đến làm việc. 
Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 (Bộ luật lao động năm 2019) và Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 thì mới có mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại Việt Nam mà chưa có văn bản nào quy định mức lương tối thiểu của người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là người lao động đi làm việc tại công trình, dự án mà doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài.
Vì vậy, để có cơ sở thực hiện trường hợp có tính chất đặc thù nêu trên, đảm bảo quyền lợi của người lao động, đề nghị quy định rõ hơn về mức lương tối thiểu đối với loại hình doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài tại Luật này phù hợp với tính chất khu vực nơi làm việc, có thể theo hướng quy định về nguyên tắc và giao cho Chính phủ quy định.
	
Tiếp thu và điều chỉnh vào dự thảo

	
	
	2.5. Một số quy định chưa phù hợp với Luật phá sản 
Đề nghị rà soát các quy định tại Điều 28 và các quy định có liên quan về phá sản tại dự án Luật để sửa đổi cho phù hợp do Luật phá sản năm 2014 đã thay thủ tục ra Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của Tòa án bằng thủ tục ra Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. 
	
Tiếp thu

	
	
	2.6. Một số vấn đề khác:
- Đề nghị rà soát lại những quy định còn phù hợp tại Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (hướng dẫn các nội dung đang được quy định dự án Luật như điểm c, điểm h, điểm i, điểm l Điều 29; Điều 39; Điều 40; Điều 41...) để nội luật hóa đưa vào dự án Luật này hoặc giao cho cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết cho phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
- Dự án Luật có một số quy định có thể dẫn đến tạo cơ chế xin cho như: khoản 1 Điều 21; khoản 1 Điều 30; khoản 2 Điều 31; khoản 1 Điều 33; khoản 2 Điều 34; khoản 4 Điều 41…. 
- Đề nghị rà soát quy định cụ thể hoặc giao cho Chính phủ quy định các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính tại dự án Luật, không nên giao cho Bộ trưởng quy định về thủ tục hành chính (như khoản 3 Điều 16, khoản 5 Điều 17...). Trường hợp cần thiết phải giao Bộ trưởng quy định thủ tục hành chính cần giải trình rõ hơn tại dự thảo Tờ trình và rà soát thể hiện lại theo hướng Bộ trưởng LĐTBXH quy định chi tiết cho phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
- Đề nghị rà soát những nội dung quy định giao cho các Bộ chủ trì và phối hợp quy định chi tiết theo hướng chỉ giao cho một bộ thực hiện như tại khoản 4 Điều 22, khoản 2 Điều 23 do theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, không còn hình thức thông tư liên tịch.
	

Tiếp thu

























	
	
	III. Về kỹ thuật soạn thảo văn bản
	

	
	
	Đề nghị rà soát, chỉnh lý lại kỹ thuật soạn thảo văn bản, ví dụ:  sử dụng nhất quán thuật ngữ “người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” hay “người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”; “doanh nghiệp” hay “doanh nghiệp dịch vụ”.
Kết cấu của dự án Luật chưa hợp lý như quy định về việc doanh nghiệp nộp lại giấy phép, thu hồi giấy phép đang được quy định tại các Điều 16 và Điều 26 (cần gộp Điều 16 và Điều 26 thành 01 Điều cho phù hợp); đề nghị đưa các quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động, doanh nghiệp dịch vụ vào Chương về những quy định chung (như: Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49; Điều 50; Điều 51...).
	
Tiếp thu

	6.
	Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	Công văn số 124/TLĐ ngày 18/02/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam góp ý dự thảo Luật
	

	
	
	I. Về Tờ trình Chính phủ
	

	
	
	Đề nghị bổ sung tại Phần I các lý do cần thiết ban hành luật sửa đổi theo các nội dung:
- Luật hiện hành chưa điều chỉnh đối tượng lao động qua biên giới làm việc mà trên thực tế số lượng lao động này khá lớn.
- Về hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích người lao động làm việc ở ngoài nước, Luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc trước, trong và sau khi người lao động làm việc ở nước ngoài.
- Chưa có quy định thiết lập cơ chế ba bên trong hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trong quản lý quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.
- Chưa có quy định áp dụng công nghệ vào những nội dung có thể áp dụng.
	

	
	
	2. Đề nghị bổ sung một số nội dung sau vào dự thảo Luật:
- Phạm vi, đối tượng về lao động qua biên giới làm việc.
- Bổ sung quy định về áp dụng công nghệ trong hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Bổ sung quy định Công đoàn Việt Nam đại diện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức đại diện cho doanh nghiệp dịch vụ.
- Quy định quyền hạn, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên trong tham gia tổ chức, quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và đưa người lao động trở lại hòa nhập sau khi trở về nước. 
- Cụ thể hóa vào các điều khoản phù hợp những nội dung trực tiếp liên quan đến Công đoàn Việt Nam như:
+ Công đoàn cùng với cơ quan quản lý Nhà nước thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài. Giám sát quá trình thanh lý hợp đồng đối với người lao động và hỗ trợ lao động trở về và tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật. Giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động của các cơ quan thẩm quyền và doanh nghiệp dịch vụ.
+ Công đoàn được quyền hỗ trợ người lao động trong việc đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị tuyển dụng; hỗ trợ người lao động trong giải quyết tranh chấp phát sinh khi có yêu cầu. Tham gia quá trình đàm phán, ký kết các cam kết quốc tế, hiệp ước quốc tế, kết quả đàm phán, ký kết phải công khai gửi công đoàn.
+ Quy định Nhà nước tạo điều kiện cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có cơ chế cử cán bộ công đoàn tham gia cùng cơ quan ngoại giao đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận lao động trong việc gặp, trao đổi tuyên truyền, giáo dục, tiếp nhận thông tin, giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền lợi của người lao động Việt Nam.
	
Không tiếp thu

	
	
	II. Về dự thảo Luật
	

	
	
	1. Điều 1: Đề nghị sửa lại như sau:
Luật này quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động qua biên giới làm việc theo hợp đồng lao động trực tiếp với người sử dụng lao động ở nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.”
	
Không tiếp thu

	
	
	2. Khoản 1 Điều 3:
Đề nghị bổ sung từ “Việt Nam” và sau từ “người lao động”
	Không tiếp thu

	
	
	3. Khoản 2 Điều 3:
Đề nghị bỏ cụm từ “(sau đây gọi tắt là doanh nghiệp dịch vụ)” vì khoản 2 Điều 8 đã nêu hợp lý hơn.
	
Không tiếp thu

	
	
	4. Khoản 4 Điều 3: Đề nghị bổ sung nhân viên chuyên trách tư vấn cho người lao động trở về nước và sửa lại thành: 
“Nhân viên chuyên trách là người làm việc tại doanh nghiệp dịch vụ thực hiện một trong các nhiệm vụ: khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, quản lý học viên, quản lý lao động làm việc ở nước ngoài, tài chính và tư vấn, hỗ trợ lao động về nước.”
	
Tiếp thu:
Bổ sung chức năng tư vấn lao động về nước đối với nhân viên chuyên trách.

	
	
	5. Điều 3: Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ về “Bên môi giới”.
	Tiếp thu

	
	
	6. Điều 7: Đề nghị bổ sung hành vi "phân biệt đối xử trong tuyển chọn, đào tạo đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài” vào các hành vi bị nghiêm cấm.
	Tiếp thu:
Bổ sung hành vi cấm phân biệt đối xử người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Điều 7 dự thảo 

	
	
	7. Khoản 9 Điều 7: Đề nghị sửa lại như sau: “Sau khi nhập cảnh bản thân người lao động cố tình không đến nơi làm việc mà không phải do các điều kiện khách quan, bất khả kháng… hoặc bỏ trốn….” để loại trừ các trường hợp không đến nơi làm việc do hoàn cảnh khách quan, bất khả như thiên tai, dịch bệnh, ốm đau... 
	
Không tiếp thu

	
	
	8. Khoản 3 Điều 8: đề nghị sửa lại thành: “Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn 05 năm và được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 05 năm.”
Vì quy định như dự thảo thì không rõ việc gia hạn 1 năm, 2 năm hay 3 năm…hơn nữa nếu gia hạn thời gian ngắn 1 năm, 2 năm thì sẽ gia tăng số lần gia hạn dẫn đến việc tăng thủ tục hành chính.
	Tiếp thu

	
	
	9. Khoản 1 Điều 11: Đề nghị bổ sung vào từ “tiếp tục” sau từ “nếu” cho rõ nghĩa.
	Tiếp thu

	
	
	10. Điều 12: Đề nghị bổ sung quy định: “Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 7, 8, 9 Điều 4 của luật này và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật” vào Trách nhiệm của doanh nghiệp không được gia hạn Giấy phép.
	
Không tiếp thu

	
	
	11. Điểm c, khoản 2 Điều 16:
Để loại trừ các yếu tố do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh…dẫn đến việc trong vòng 18 tháng doanh nghiệp không đưa được người lao động đi, đề nghị sửa lại là:
“Trong thời gian mười tám tháng sau khi được cấp giấy phép không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ngoại trừ các nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh…”.
	
Tiếp thu:
Bỏ điểm c khoản 2 Điều 16

	
	
	12. Điều 18, Điều 19 và Chương IV:
Đề nghị xem lại quy định tại các điều này để tránh sự trùng lắp, không rõ ý tưởng thiết kế. 
	
Tiếp thu và rà soát, hoàn thiện dự thảo.

	
	
	13. Điều 21:
Đề nghị bổ sung quy định: “Hợp đồng Cung ứng Lao động phải được công khai trên các trang thông tin của của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và của doanh nghiệp.”. 
	
Không tiếp thu

	
	
	14. Khoản 2 Điều 25:
 Đề nghị sửa lại thành: “Người lao động nộp tiền ký quỹ vào tài khoản riêng của người lao động được doanh nghiệp mở tại ngân hàng thương mại hoặc Ngân hàng Chính sách xã hội để giữ tiền ký quỹ của người lao động.”.
	
Tiếp thu:
Sửa đổi theo hướng mở rộng ngân hàng ký quỹ. 

	
	
	15. Khoản 2 Điều 29:
Đề nghị bổ sung quy định: "Tư vấn, hỗ trợ cho người lao động khi trở về nước".
	
Tiếp thu

	
	
	16. Điều 46:
Đề nghị bố sung quy định quyền được tổ chức đại diện cho người lao động hỗ trợ đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị tuyển dụng; hỗ trợ người lao động chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để thực hiện  hợp đồng lao động, hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh khi có yêu cầu.
	
Không tiếp thu

	
	
	17. Chương III:
Đề nghị bổ sung Mục 5 quy định về tổ chức Công đoàn Việt Nam đại diện cho tập thể người lao động đi làm việc ở nước ngoài về các nội dung:
- Hỗ trợ người lao động trong việc đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị tuyển dụng; hỗ trợ người lao động trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh khi có yêu cầu.
- Tham gia quá trình đàm phán, ký kết các cam kết quốc tế, hiệp ước quốc tế, kết quả đàm phán, ký kết phải công khai gửi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Nhà nước tạo điều kiện cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có cơ chế cử cán bộ công đoàn tham gia cùng cơ quan ngoại giao đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận lao động trong việc gặp, trao đổi tuyên truyền, giáo dục, tiếp nhận thông tin, giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền lợi của người lao động Việt Nam.
- Công đoàn Việt Nam tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài. Giám sát quá trình thanh lý hợp đồng đối với người lao động và hỗ trợ lao động trở về và tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật. Giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động của các cơ quan thẩm quyền và doanh nghiệp dịch vụ.
	
Không tiếp thu

	
	
	18. Khoản 1 Điều 69:
Đề nghị bổ sung sau dự thảo quy định nội dung Công đoàn Việt Nam cùng một số bộ, ngành liên quan và đại diện cho các doanh nghiệp được tham gia thành viên Hội đồng quản lý quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, tham gia thanh tra, kiểm tra giám sát việc thu nộp, sử dụng Quỹ. 
	
Không tiếp thu

	
	
	
	


Trên đây là Bảng tổng hợp ý kiến góp ý của Bộ, ngành về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc các đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc./.
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